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Thời gian thực hiện 4 tuần: Từ ngày 06/10/2025 đến ngày 31/10/2025
Nhánh 1: Tôi là ai. (Từ ngày 06/10 →10/10/2025).
Nhánh 2: Cơ thể của tôi- Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10. (Từ ngày 13/10 → 17/10/2025).
Nhánh 3: Tôi cần gì để lớn và khỏe mạnh. (Từ ngày 20/10 → 31/10/2025).
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	- MT 3: Trẻ thực hiện đúng, đầy đủ, nhịp nhàng các động tác trong bài thể dục theo hiệu lệnh 




- MT 4: Trẻ bước đi liên tục trên ghế thể dục hoặc đi trên vạch kẻ thẳng trên sàn 
- MT 9: Trẻ ném trúng đích đứng bằng 1 tay (xa 1,5 m x1,2 m)



- MT 15: Vẽ hình người, nhà, cây; cắt thành thạo theo đường thẳng 






- MT 19: Trẻ nói được tên một số món ăn hàng ngày và dạng chế biến đơn giản. Ví dụ: Rau có thể xào, luộc, nấu canh.


- MT 22: Tự cầm bát, thìa xúc ăn gọn gàng, không làm rơi vãi đổ thức ăn.



- MT 24: Vệ sinh răng miệng, đội mũ khi ra nắng,mặc áo ấm, đi tất khi trời lạnh, đi dép giầy khi đi học




	- Tập vận động các nhóm cơ và hệ hô hấp. Tập các bài tập phát triển chung. Tập các động tác kết hợp lời ca, bản nhạc.



- Đi bằng gót chân, đi khuỵu gối, đi lùi
- Đi kiễng gót liên tục 3m
- Ném xa bằng 1 tay, 2 tay.
- Ném trúng đích ngang (xa 2m).



- Tô, vẽ hình người, nhà, cây.
- Xé, cắt thành thạo theo đường thẳng





- Tên và dạng chế biến đơn giản của một số món ăn.




- Biết cầm bát bằng tay trái, cầm thìa bằng tay phải tự  xúc ăn.




- Tập luyện một số thói quen tốt về giữ gìn sức khỏe





	- Thể dục buổi sáng.
- Hoạt động học: (Tập bài tập phát triển chung)
+ Đi kiễng gót liên tục 3m.
+ Ném xa bằng một tay
+ Ném xa bằng 2 tay
+ Ném trúng đích nằm ngang
- Hoạt động học:
+ Đi kiễng gót liên tục 3m
- Hoạt động mọi lúc mọi nơi
- Hoạt động học
+ Ném xa bằng 1 tay
+ Ném xa bằng 2 tay
+ Ném trúng đích nằm ngang( xa 2m)
- Hoạt động mọi lúc mọi nơi
- Hoạt động học
+ Trang trí áo bé trai, váy bé gái
+ Tô màu vòng đeo cổ
+ Cắt dán các khuôn mặt biểu lộ cảm xúc từ họa báo
- Hoạt động góc: Vẽ , tô màu quần áo bé trai ,bé gái, bàn tay, khuôn mặt...

- Trò chuyện về nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể.
- HĐCCĐ: Quan sát: Cây trong vườn trường, quan sát cây rau cải..
- Các giờ ăn trong ngày.

- Các giờ ăn trong ngày
- Hoạt động góc:
- Hoạt động chiều
+ Giáo dục kỹ năng sống: Trẻ biết xúc ăn đúng cách

- Hoạt động hàng ngày
- Trao đổi với phụ huynh của trẻ
- Hoạt động chiều:
+ Giáo dục kỹ năng sống: Dạy trẻ tự mặc quần áo
- Giờ vệ sinh trả trẻ

	
	Giáo dục phát triển nhận thức
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	- MT 32: Phối hợp các giác quan để xem xét sự vật, hiện tượng như kết hợp nhìn, sờ, ngửi, nếm ... để tìm hiểu đặc điểm của đối tượng.







- MT 40: Quan tâm đến chữ số, số lượng như: Thích đếm các con vật ở xung quanh, hỏi “Bao nhiêu?” “Là số mấy?”

- MT 46: Trẻ sử dụng được dụng cụ để đo độ dài, dung tích của 2 đối tượng, nói kết quả đo và so sánh


- MT 48: Trẻ nhận biết vị trí trong không gian và định hướng thời gian




- MT 49: Trẻ nói họ và tên, tuổi, giới tính của bản thân khi được hỏi, trò chuyện
	- Chức năng các giác quan và các bộ phận của cơ thể.
- Đặc điểm, công dụng và cách sử dụng đồ dùng, đồ chơi.







- Đếm trên đối tượng trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng
- Sử dụng các con số trong phạm vi 5 để chỉ số lượng, thứ tự

- Trẻ biết đo độ dài một vật bằng một đơn vị đo



- Xác định vị trí của đồ vật so với bản thân trẻ và so với bạn khác (phía trước - phía sau; phía trên - phía dưới; phía phải - phía trái)


- Họ, tên, tuổi, giới tính, đặc điểm bên ngoài, sở thích của bản thân
- Bước đầu có kỹ năng xử lý tình huống và cách phòng tránh nguy hiểm.(xâm hại, bạo hành)
- Có kiến thức về vùng kín và cách bảo vệ.
	- Hoạt động học
+ Tìm hiểu về cái mũi của bé
+ Tìm hiểu và trò chuyện về một số bộ phận của cơ thể bé
+ Trò chuyện về nhu cầu dinh dưỡng đối với sức khỏe của trẻ, trẻ cần gì để lớn lên và khỏe mạnh.
+ Trò chuyện và tìm hiểu: Bé lớn lên như thế nào?
- Chơi ngoài trời...
- Hoạt động chiều
- Hoạt động hằng ngày
- Hoạt động chiều:
+ Bé làm quen với toán qua hình vẽ
+ Làm quen với toán 

- Hoạt động học
+ Dạy so sánh chiều dài 2 đối tượng.
+ Dạy so sánh, sắp xếp thứ tự về chiều dài của 3 đối tượng.
- Hoạt động chiều
- Hoạt động học
+ Xác định phía phải, phía trái của bản thân. 
+ Nhận biết phía trước - phía sau, phía trên - phía dưới của bạn khác.
- Hoạt động chiều:
- Hoạt động học: Phân biệt một số đặc điểm của mình và của bạn.
- Trò chuyện hằng ngày
- Hoạt động ngoài trời: Quan sát: Bạn gái, bạn trai,...
 - Hoạt động chiều: Giáo dục kỹ  năng sống: Phòng tránh xâm hại và bạo hành

	
	Giáo dục phát triển ngôn ngữ

	13


















14












15







16












	MT 52: Trẻ biết được các bộ phận của của cơ thể con người. Biết được sự khác biệt giữa giới tính của bản thân và người khác.


- Trẻ biết được quyền của trẻ em và tôn trọng quyền của người khác. 





- Trẻ ứng xử phù hợp với giới tính của bản thân. Trẻ biết yêu thương, tôn trọng cơ thể của bản thân và của người khác


- MT 59: Trẻ nói rõ để người khác nghe có thể hiểu được 










- MT 63: Trẻ đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao…






- MT 68: Chọn sách để xem. Cầm sách đúng chiều và giở từng trang để xem tranh, ảnh." Đọc" sách theo tranh minh họa (đọc vẹt)

	- Chức năng các giác quan và các bộ phận khác của cơ thể con người.
- Nhận ra sự khác biệt giữa giới tính của bản thân và người khác qua đặc điểm, nhu cầu, hứng thú và sở thích của bản thân.
- Giáo dục trẻ biết được quyền TE (Quyền được sống, quyền được bảo vệ, quyền được tham gia và quyền được phát triển)
- Trẻ biết bổn phận, trách nhiệm của mình với bản thân và mọi người, gia đình, cộng đồng, xã hội.
- Biết yêu thương bản thân, tự hào, trân trọng cơ thể của mình và của người khác 
- Có các hành động bảo vệ cơ thể của mình và của người khác

- Phát âm các tiếng có chứa các âm khó 
- Bày tỏ tình cảm, nhu cầu và hiểu biết của bản thân bằng các câu đơn, câu ghép







- Nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi
- Đọc thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, hò, vè



- Xem và nghe đọc các loại sách khác nhau.
- Làm quen với cách đọc và viết tiếng Việt
+ Hướng đọc, viết: từ trái sang phải, từ dòng trên xuống dòng dưới
+ Hướng viết của các nét chữ; đọc ngắt nghỉ sau các dấu
- Nhận dạng một số chữ cái. Tập tô tập đồ các nét chữ
- Phân biệt phần mở đầu, kết thúc của sách
- "Đọc" truyện qua tranh vẽ.
- Giữ gìn bảo vệ sách

	- Trò chuyện hằng ngày
- Hoạt động chiều: 
+ Giáo dục kỹ  năng sống: Phòng tránh xâm hại và bạo hành: Vùng riêng tư của bé.
+Giáo dục giới tính cho trẻ mẫu giáo: Cơ thể của bé
- Hoạt động mọi lúc mọi nơi








- Trò chuyện
- Hoạt động học
+ Phân biệt một số đặc điểm của mình và của bạn.
+ Tìm hiểu và trò chuyện về một số bộ phận của cơ thể bé, bé lớn lên như thế nào?
+ Trò chuyện về nhu cầu dinh dưỡng đối với sức khỏe của trẻ, trẻ cần gì để lớn lên và khỏe mạnh.
- Hoạt động ngoài trời
- Hoạt động hàng ngày

- Hoạt động học
 + Thơ: “Ông mặt trời”; “Tâm sự của cái mũi”.
+ Kể chuyện “Gấu con bị đau răng”. 
- Hoạt động ngoài trời: TCVĐ...
- Hoạt động chiều: Trò chơi dân gian
- Hoạt động mọi lúc mọi nơi

- Hoạt động góc:
+ Góc thư viện: Xem tranh các bộ phận của cơ thể
+ Xem tranh ảnh nội dung trong chủ đề
- Hoạt động chiều: 
+ Thực hiện vở: Làm quen với chữ cái: b,c,d,đ
+ Làm quen với toán qua hình vẽ
- Hoạt động mọi lúc mọi nơi

	
	Giáo dục phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội
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	- MT 72: Nói được tên, tuổi, giới tính của bản thân, tên bố mẹ






- MT 73: Trẻ nói được điều bé thích, bé không thích, những điều bé có thể làm được

- MT 75: Trẻ nhận biết cảm xúc vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên qua nét mặt, lời nói, cử chỉ, qua tranh ảnh

MT 76: Biết biểu lộ một số cảm xúc: vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên. 

	- Tên, tuổi, giới tính của bản thân.







- Sở thích, khả năng của bản thân 



- Nhận biết một số trạng thái cảm xúc vui, buồn sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên qua nét mặt, lời nói, cử chỉ, qua tranh ảnh 

- Biểu lộ trạng thái cảm xúc tình cảm phù hợp qua cử chỉ, giọng nói; trò chơi; hát, vận động; vẽ, nặn, xếp hình.


	-Trò chuyện hàng ngày
- Hoạt động học
+ Phân biệt một số đặc điểm của mình và của bạn.
+ Tìm hiểu về một số bộ phận cơ thể bé.
- Hoạt động chiều: GD giới tính cho trẻ mẫu giáo: Cơ thể của bé
- Trò chuyện hàng ngày
- Hoạt động chiều: Giáo dục kỹ năng xã hội: Bé thích gì, không thích gì?

- Hoạt động học
+ Tìm và cắt dán các khuôn mặt biểu lộ cảm xúc;
- Hoạt động hàng ngày

- Hoạt động trò chuyện hằng ngày.
- Hoạt động vui chơi
- Hoạt động chiều: 
+ Giáo dục tình cảm, kỹ năng xã hội: Nhận biết và thể hiện cảm xúc


	
	Giáo dục phát triển thẩm mĩ
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- MT81: Biết nói lời cảm ơn, xin lỗi, chào hỏi lễ phép




- MT83:Biết trao đổi thỏa thuận với bạn để cùng thực hiện hoạt động chung (chơi, trực nhật).

- MT 89: Trẻ hát đúng giai điệu, lời ca, hát rõ lời và thể hiện sắc thái của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ…






- MT 92: Trẻ vẽ phối hợp các nét thẳng, xiên, ngang, cong tròn tạo tạo thành bức tranh có màu sắc và bố cục

	
- Cử chỉ lời nói lễ phép( chào hỏi, cảm ơn).




- Chơi hòa thuận với bạn, quan tâm giúp đỡ bạn


- Nghe và nhận ra các loại nhạc khác nhau (nhạc thiếu nhi, dân ca...)
- Hát đúng giai điệu, lời ca và thể hiện sắc thái tình cảm của bài hát






- Sử dụng các kỹ năng vẽ để tạo thành sản phẩm có màu sắc, kích thước, hình dáng/đường nét.


	
- Giờ đón ,trả trẻ 
- Sinh hoạt hàng ngày
- Hoạt động chiều: Dạy trẻ kỹ năng chào hỏi lịch sự

- Giờ đón ,trả trẻ 
- Sinh hoạt hàng ngày
- Hoạt động góc

- Hoạt động học
 + Âm nhạc: Hát  “Cái mũi”, “Mời bạn ăn”...
- Hoạt động góc::
+ Góc nghệ thuật: Hát một số bài hát trong chủ đề.
- Hoạt động chiều: 
+ Liên hoan văn nghệ cuối tuần; cuối chủ đề.
- Hoạt động góc:
+ Góc nghệ thuật
- Hoạt động chiều: 
- Hoạt động học: Trang trí áo bé trai, váy bé gái; Tô màu vòng đeo cổ


II,Yêu cầu, chuẩn bị
1.Yêu cầu :
a,  Kiến thức
- Trẻ nhận biết được một số đặc điểm của bản thân: Họ và tên, tuổi, ngày sinh nhật, giới tính, hình dáng bên ngoài, sở thích, những đồ dùng, đồ chơi của bản thân
- Phân biệt được sự giống, khác nhau về một số đặc điểm của bản thân so với bạn, người khác (họ và tên, tuổi, giới tính, ngày sinh nhật, sở thích...).
-Trẻ biết tên, nhận biết các bộ phận cơ thể, các giác quan. Trẻ biết tác dụng của các bộ phận trên cơ thể, tác dụng của những giác quan và biết sử dụng chúng để nhận biết các đồ vật, sự vật, hiện tượng gần gũi.
- Trẻ biết được ích lợi của ăn uống đầy đủ 4 nhóm thực phẩm để cơ thể khỏe mạnh thông minh.
- Trẻ biết cơ thể lớn lên và thay đổi theo thời gian như thế nào (cao hơn, to béo hơn, gầy hơn, biết được nhiều điều hơn).
- Trẻ nhớ tên bài thơ, tên tác giả, hiểu nội dung và thuộc bài thơ: “ Tâm sự của cái mũi”
- Trẻ thuộc bài hát và hát đúng nhạc bài: “ Cái mũi”
- Trẻ hiểu nội dung câu chuyện: “ Gấu con bị sâu răng”
- Trẻ biết đi kiễng gót liên tục 3m, biết cách ném xa bằng 2 tay,biết cách ném trúng đích nằm ngang
- Trẻ xác định được phía phải, phía trái của bản thân. Trẻ biết được phía trước, phía sau, phía trên, phía dưới của bạn khác
- Trẻ biết so sánh chiều dài của 2 đối tượng, biết so sánh sắp xếp chiều dài của 3 đối tượng.
- Trẻ biết cách trang trí áo bạn trai, váy bạn gái theo cách riêng của mình,trẻ biết tô màu vòng cổ theo mẫu, biết cắt dán khuôn mặt từ họa báo
- Trẻ nói được 1 số đặc điểm, đồ chơi trong ngày tết của thiếu niên nhi đồng. Kể được 1 số hoạt động của ngày tết trung thu.
- Trẻ hào hứng được vui chơi rước đèn và phá cỗ đêm trăng của ngày tết trung thu.
- Trẻ biết cách chơi trò chơi, phản ứng linh hoạt khi chơi. 
b, Kỹ năng.
- Phát triển khả năng chú ý, quan sát, ghi nhớ có chủ định ở trẻ.
- Rèn kỹ năng đọc thơ và phát triển ngôn ngữ cho trẻ
- Rèn kỹ năng vẽ, tô màu, cắt dán tạo hình cho trẻ
- Rèn kỹ năng so sánh nhận biết chiều dài của 2 đối tượng, chiều dài 3 đối tượng, sử dụng đúng từ “ dài hơn”, “ ngắn hơn”, “dài bằng nhau”, “dài nhất”, “ngắn nhất”
- Rèn kỹ năng giữ thăng bằng khi đi bằng nửa bàn chân trước.
- Rèn kỹ năng ném xa bằng 2 tay, ném trúng đích nằm ngang, ném đúng hướng về phía trước
- Rèn kỹ năng cảm thụ âm nhạc,hát đúng nhạc cho trẻ.
- Rèn kỹ năng vận động khéo léo của đôi bàn tay, bàn chân, rèn phản xạ nhanh thông qua các trò chơi
- Phát triển khả năng chú ý, quan sát, ghi nhớ, trả lời câu hỏi của cô
- Rèn kỹ năng kể chuyện diễn cảm cho trẻ. 
c, Thái độ.
- Trẻ biết cách ứng xử với bạn bè và người lớn phù hợp với giới tính của mình.
- Trẻ biết giữ gìn bản thân, các cơ quan trên cơ thể, biết giữ vệ sinh môi trường giúp cơ thể khỏe mạnh, giữ vệ sinh trong ăn uống.
- Trẻ tích cực tham gia vào hoạt động
- Trẻ biết thương yêu và quý trọng mọi người.
- Có hành vi tốt khi đi chơi,ăn uống vệ sinh, giao tiếp lễ phép với những người xung quanh.
- Biết coi trọng bản thân và tuân thủ các quy định chung
- Giáo dục trẻ ý thức tích cực, hứng thú tham gia hoạt động.
- Giáo dục trẻ thường xuyên tập luyện cho cơ thể khỏe mạnh. Biết đoàn kết khi chơi.
2. Chuẩn bị
a. Trang trí, tạo môi trường lớp học
b. Đồ dùng dạy học của cô.
- Tranh ảnh, truyện, thơ, câu đố, trò chơi về chủ đề.
- Đồ dùng dụng cụ cho các hoạt động; Hoạt động góc, hoạt động ngoài trời, hoạt động mọi lúc mọi nơi.
- Lựa chọn một số trò chơi, bài hát, câu chuyện … liên quan đến chủ đề.
- Bút màu, giấy vẽ, giấy báo … để trẻ xé dán …
- Đồ dùng đồ chơi lắp ghép xây dựng.
- Các loại dụng cụ âm nhạc, bài hát, nhạc đệm…
c. Tài liệu, học liệu của trẻ.
- Mũ múa, phách tre, xắc xô, lô tô chủ đề bản thân....Vòng, gậy thể dục
- Những bức tranh về chủ đề, lô tô, sách báo, truyện có liên quan đến chủ đề bản thân.
- Các giáo cụ Mon ở các góc.
- Các loại vở, bút chì, bút sáp màu, phấn, bảng, đất nặn.
- Bộ đồ chơi xây dựng. Đồ chơi nấu ăn, bác sĩ....
- Thẻ chữ cái, thẻ số và các đồ dùng cầm thiết khác cho các hoạt động học và vui chơi.
III. Kế hoạch giáo dục tuần
	Hoạt động
	Tuần 1
(Từ 06/10→10/10/2025)
	Tuần 2
(Từ 13/10 → 17/10/2025)
	Tuần 3
(Từ 20/10 → 24/10/2025)
	Tuần 4
(Từ 27/10 →31/10/2025)
	Lưu ý

	Chủ đề
	Tôi là ai
	Cơ thể của tôi- Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10
	Tôi cần gì để lớn và khỏe mạnh
	

	Đón trẻ
Trò chuyện

	Cô đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ để đồ dùng cá nhân đúng nơi qui định. 
- Rèn kĩ năng: Chào hỏi, cất dồ dùng đúng nơi quy định.
- Nhắc trẻ chọn góc chơi và biểu tượng chơi ở góc, gắn ảnh vào góc chơi
- Nhắc trẻ đi học mặc trang phục phù hợp tời tiết
- Cho trẻ hát, đọc thơ về chủ đề
- Hướng trẻ đến sự thay đổi trong lớp (có bức tranh lớn về chủ đề Bản thân)
- Đàm thoại cho trẻ kể về đặc điểm bản thân trẻ: tên, ngày tháng năm sinh của trẻ, sở thích của trẻ, các bộ phận trên cơ thể trẻ.
- Cách chăm sóc sức khỏe, chăm sóc các bộ phận trên cơ thể.
- Trò chuyện về ý nghĩa ngày 20/10 và cách thể hiện tình yêu của mình với những người phụ nữ thân yêu  của trẻ.
- Trò chuyện với trẻ về quyền của trẻ em: Quyền được chăm sóc, ăn đầy đủ các chất dinh dưỡng, quyền được bảo vệ phòng tránh xâm hại và bạo hành
- Cô cho trẻ chơi theo ý thích và nhận góc chơi thích hợp.
- Thể dục sáng (Theo tuần)
- Điểm danh.
	

	TD sáng
	+ Hô hấp: Thổi nơ, gà gáy
+ Tay vai:  Hai tay đưa ngang gập khuỷu tay, hai tay thay nhau quay dọc thân
+ Bụng:  Đứng nghiêng người sang hai bên, đứng đan tay sau lưng- gập người về trước
+ Chân:  Bước khuỵu một chân về phía trước, chân sau thẳng; bước khuỵu chân trái sang bên trái, chân phải thẳng.
+ Bật: Bật tiến về phía trước, bật khép tách chân
	

	Hoạt động học
	Thứ 2
	KPXH
Tìm hiểu về cái mũi của bé
	KPKH
Tìm hiểu một số bộ phận của cơ thể bé
	KPXH
Trò chuyện và tìm hiểu: Bé lớn lên như thế nào?

	KPXH
Trò chuyện về nhu cầu dinh dưỡng đối với sức khỏe của trẻ, trẻ cần gì để lớn lên và khỏe mạnh?
	

	
	3
	LQVT
Xác định phía phải, phía trái của bản thân

	LQVT
Nhận biết phía trước- phía sau, phía trên- phía dưới của bạn khác

	LQVT 
Dạy so sánh sắp thứ tự về chiều dài của 2 đối tượng
	LQVT 
So sánh chiều dài của 3 đối tượng

	

	
	4
	PTTC
Đi kiễng gót liên tục 3m

	PTTC
Ném xa bằng 1 tay
	PTTC 
Ném trúng đích nằm ngang
	PTTC
Ném xa bằng 2 tay

	

	
	5
	Tạo hình
Trang trí áo bé trai, bé gái ( Đề tài)
	Tạo hình
Tô màu vòng đeo cỗ  (Mẫu)

	LQVH
Truyện “ Gấu con bị đau răng”
	Tạo hình
Cắt dán khuôn mặt biểu lộ cảm xúc
 ( Mẫu)

	

	
	6
	LQVH
Thơ “ Tâm sự của cái mũi”

	Âm nhạc
-Dạy bài hát “ Cái mũi”
+ Nghe hát “ Tập rửa mặt”
+TCÂN “ Ai nhanh hơn”
	Âm nhạc
- Dạy hát “ Mời bạn ăn”
+ Nghe hát “Ru em”
+ TCÂN “ Đoán tên bài hát”

	LQVH
Thơ: Ông mặt trời

	

	Hoạt động ngoài trời
	Thứ 2
	- HĐCCĐ: Quan sát vườn rau của bé 
- TCVĐ: Nu na nu nống
- Chơi tự chọn
Rèn kỹ năng tập trung, quan sát

	- HĐCCĐ:Quan sát các bộ phận trên khuôn mặt bé.
- TCVĐ: Tung bóng
- Chơi tự chọn 
	- HĐCCĐ : Bé tập thể dục
- TCVĐ: Kéo co
- Chơi tự chọn

	- HĐCCĐ: TCVĐ
+ Mèo đuổi chuột
+ Cây cao, cỏ thấp
- Chơi tự chọn.
	

	
	3
	HĐCCĐ:  Quan sát bạn trai 
- TCVĐ: ô tô và chim sẻ
- Chơi tự chọn

	HĐCCĐ:  TCVĐ: 
 + Tung bóng
 + Bịt mắt bắt dê
- Ch¬i tù chọn.
	HĐCCĐ: Quan sát thời tiết trong ngày
- TCVĐ:  Kéo co
- Chơi tự chọn

	HĐCCĐ: Quan sát cái cặp
- TCVĐ: Trời nắng, trời mưa
- Chơi tự chọn

	

	
	4
	-HĐCCĐ: 
+ TCVĐ: Mèo và chim sẻ
+ TCVĐ: Gieo hạt
- Chơi tự chọn
Rèn kỹ năng quan sát và tập trung cho trẻ
	-HĐCCĐ:  Quan sát: 
Váy bé gái
- TCVĐ: Luồn luồn tổ kiến
- Chơi tự chọn

	-HĐCCĐ:  Quan sát: Cây rau cải 
-TCVĐ: Chuyền bóng
- Chơi tự chọn

	- HĐCCĐ: Quan sát cây rau ngót
- TCVĐ: Ai nhanh hơn
- Chơi tự chọn
Rèn kỹ năng nhanh nhẹn, khéo léo, thẩm mĩ cho trẻ

	

	
	5
	- HĐCCĐ: Quan sát bầu trời, thời tiết trong ngày
- TCVĐ: Kéo co
- Chơi tự chọn

	-HĐCCĐ: Quan sát bạn trai
- TCVĐ: Kéo co
- Chơi tự chọn.
Rèn các kỹ năng chơi với đồ chơi ngoài trời
	- HĐCCĐ : Dạo quanh sân trường, hít thở không khí trong lành
-TCVĐ: Mèo và chim sẻ
- Chơi tự chọn

	- HĐCCĐ : Dạo chơi quanh sân hít thở không khí trong lành, nhặt lá rụng, lá úa.
- TCVĐ: Dung dăng dung dẻ
- Chơi tự chọn
Rèn kỹ năng nhanh nhẹn, khéo léo, thẩm mĩ cho trẻ
	

	
	6
	- HĐCCĐ:Quan sát cây xà cừ
- TCVĐ:Ai nhanh hơn
- Chơi tự chọn

	-HĐCCĐ:Tưới cây trong bồn hoa
- TCVĐ: Dung dăng dung dẻ
- Chơi tự chọn
	-HĐCCĐ:Quan sát đồ chơi ngoài sân trường
- TCVĐ: Bật vào ô.
- Chơi tự chọn:

	- HĐCCĐ: Chăm sóc cây cảnh
-TCVĐ: Đuổi bóng
Rèn kỹ năng nhanh nhẹn, khéo léo, thẩm mĩ cho trẻ
	

	Hoạt động (Thay thế HĐ góc)
	3
	HĐ trải nghiệm: Chơi với giấy
	HĐ trải nghiệm: Làm thiệp tặng bà và mẹ ngày 20/10
	HĐ trải nghiệm: Cuộn kèn bằng lá chuối
	HĐ trải nghiệm: Pha nước chanh
	

	
	5
	HĐTT: Nhảy dân vũ khối mẫu giáo
(Baby shark)
	HĐTT: Giao lưu âm nhạc với các bạn lớp mẫu giáo khối 4T
(Các bài hát về 20/10)
	HĐTT:  Giao lưu trò chơi dân gian với các lớp MG
	HĐTT: Nhảy dân vũ khối mẫu giáo
(Baby shark)
	

	Hoạt động góc
	1. Góc phân vai
- (T1): Bán hàng.
- (T2): Cửa hàng ăn uống
- ( T3): Cô giáo, học sinh
- (T4): Bác sĩ, phòng khám bệnh
a. Mục đích, yêu cầu.
- Trẻ thỏa mãn nhu cầu hoạt động vui chơi của trẻ.
- Biết cùng nhau bàn bạc về chủ đề chơi, thỏa thuận về chủ đề chơi, nội dung chơi.
- Trẻ biết liên kết các nhóm chơi.
- Trẻ phản ánh theo đúng vai chơi mình đảm nhận, biết công việc của người bán hàng.
-Trẻ nhập vai tốt, biết thể hiện tình cảm, lời nói, hành động qua công việc, khi giao tiếp phải lịch sự, nhã nhặn, không nói to tiếng.
- Trẻ đoàn kết trong góc chơi, mạnh dạn, tự tin.
b. Chuẩn bị.
- Bộ đồ dùng bán hàng: rau củ, quả, bánh....
- Bàn ghế , lớp học, đồ dùng phục vụ cô và trẻ...
- Bộ đồ dùng nấu ăn : nồi, bếp,chảo...
- Bộ đồ chơi bác sĩ
c. Cách chơi.
+ Trẻ làm cô bán hàng biết mời chào khách mua hàng, biết giới thiệu các món hàng trong cửa hàng mình có. Mời khách nhỏ nhẹ, tươi cười, khi khách mua hàng biết nói cảm ơn.
+ Người mua hàng biết hỏi chủ cửa hàng món hàng đó giá bao nhiêu trước khi mua. ( có thể trả giá nếu thấy món hàng đó giá cao) Khi mua xong trả tiền cho chủ cửa hàng và nói cám ơn. Khi mua hàng nếu khách đông thì xếp hàng, không chen lấn làm mất trật tự.
+ Trẻ biết đóng vai làm cô giáo dạy học sinh, ân cần dạy học sinh
+ Trẻ biết làm người đầu bếp và phân việc cho phụ bếp
+ Trẻ biết đóng vai bác sĩ và khám bệnh cho bệnh nhân
- Cô chơi cùng trẻ giúp trẻ tự tin hơn.
1. Góc xây dựng
( T1): Xây dựng ngôi nhà của bé
(T2): Xây dựng vườn hoa của bé
(T3): Xây dựng công viên cây xanh
(T4): Xây vườn rau trong trường
a.  Mục đích, yêu cầu.
- Trẻ biết sử dụng các nguyên vật liệu khác nhau để xây dựng:ngôi nhà của bé, vườn hoa, vườn rau, công viên cây xanh...
-Trẻ biết cách sử dụng đôi tay khéo léo để xếp, ghép, lắp các khối gỗ và viên gạch một cách chính xác. Có khả năng hình dung và sắp xếp các khối hình trong không gian để tạo ra một công trình có cấu trúc hợp lý và độc đáo
 - Rèn kỹ năng chơi cho trẻ. Trẻ biết phân công, công việc cho nhau để hoàn thành công trình xây dựng. Rèn kỹ năng nói to rõ ràng, mạch lạc cho trẻ. Biết giới thiệu về công trình của mình.
- Trẻ đoàn kết với các bạn trong khi chơi, biết tuân thủ theo nội quy góc chơi.
b. Chuẩn bị.
- Vật liệu xây dựng các khối gỗ: Vuông, chữ nhật …
- Khối xây dựng các loại, hàng rào, cây xanh.
- Bộ đồ xây dựng: Hàng rào, các khối gỗ, cây hoa, cây cảnh…
c. Cách chơi.
- Trẻ vào góc chơi xây dựng tự thỏa thuận với nhau các vai …  
- Hướng dẫn trẻ cách xếp chồng các khối gỗ để tạo ra tường, cách dùng các khối hình tam giác để làm mái. Khuyến khích trẻ cùng nhau xây một ngôi nhà nhỏ cho búp bê hoặc gấu bông
- Trồng cỏ, cây xanh, cây hoa, sắp xếp các khu vực phù hợp, xếp sao cho mô hình cân đối đẹp mắt. 
- Trẻ nhập vai và đối thoại thân thiện với bạn cùng chơi
- Cô giúp trẻ cùng trẻ nhận xét về sản phẩm trẻ vừa xây dựng xong.
3. Góc nghệ thuật
- (T1): Vẽ và tô màu tranh đồ chơi của bé
- (T2): Vẽ và tô màu quần áo bé trai, bé gái
- (T3,4): Hát các bài hát trong chủ đề.
 a. Mục đích, yêu cầu:
- Trẻ biết cách vẽ, tô màu tranh về chủ đề.
- Trẻ sắp xếp bố cục để vẽ cân đối hài hòa, tô màu phù hợp, phong cách  biểu diễn nghệ thuật tự nhiên, tự tin.
- Trẻ có ý thức yêu quý sản phẩm của mình làm ra, nhiệt tình tham gia các hoạt động nghệ thuật.
b. Chuẩn bị:.
- Giấy A4, sáp màu, tranh tô màu...
- Dụng cụ âm nhạc: xắc xô, trống, phách ….
c. Cách chơi:
- Trẻ vào góc chơi nghệ thuật và tiến hành vẽ tranh đồ chơi cho bé, vẽ và tô màu quần áo bé trai, bé gái.
- Trẻ trong nhóm tập trung lại biểu diễn các bài hát có nội dung về chủ điểm 
- Trẻ biểu diễn tự nhiên, trọn vẹn tác phẩm.
- Cô cùng với trẻ múa hát, giúp trẻ tự tin hơn.
4. Góc học tập
-(T1,2): Phân loại tranh , lô tô đồ dùng học tập, đồ chơi
- (T3,4): Xem và ghép tranh, sách, truyện về bộ phận trên cơ thể
a. Mục đích,  yêu cầu:
- Trẻ xem tranh ảnh về chủ điểm bản thân hiểu được nội dung giáo dục của chuyện, kể chuyện theo tranh, kể sáng tạo 
- Trẻ biết phân loại lô tô, đồ dùng đồ chơi theo chủ đề.
- Trẻ ghép đúng như  tranh mẫu, ngồi đúng tư thế 
- Trẻ phải cẩn thận, chú ý khi thực hiện, đoàn kết trong góc chơi
- Biết cách cầm sách đúng chiều nhẹ nhàng mở từng trang vở để xem
b. Chuẩn bị:
- Chuyện, tranh ảnh về chủ điểm
- Đồ chơi ghép tranh và các đồ chơi học tập khác 
- Lô tô về chủ đề bản thân.
c. Cách chơi:
- Cô hướng dẫn trẻ vào góc chơi.
- Trẻ cùng nhau xem tranh và kể cho nhau nghe những câu chuyện thật thú vị trong chủ đề
-Trẻ xem lô tô chủ đề bản thân, các hình ảnh về 1 số hoạt động của tết trung thu.
5.Góc thiên nhiên:
-( T1, T3): Chơi với cát, sỏi, nước
-(T2, T4): Chăm sóc cây, nhặt lá cây, chơi với lá
a. Mục đích yêu cầu:
- Trẻ chơi với cát đá, nước và tưới cây giúp cô.
b. Chuẩn bị:
- Cát, đá, nước, bình tới, lọ, khăn, các cây xanh.
c.  Cách chơi:
- Cô cho trẻ về góc chơi và hướng dẫn trẻ chơi.
+ Cháu đang làm gì?  Nước dùng để làm gì? 
+ Cây sống được là nhờ đâu?  Cô thay đổi các góc chơi và động viên trẻ.
+ Cuối giờ cô nhắc trẻ cất dọn đồ dùng, đồ chơi vào đúng nơi quy định.
	

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Nhắc trẻ sử dụng các từ như: “Mời cô” “mời bạn” khi vào bữa ăn.
- Nhắc trẻ ăn chậm, nhai kỹ, không nói chuyện trong giờ ăn.
- Rèn kỹ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh, lau miệng sau khi ăn.
	

	Hoạt động chiều 
	Thứ 2
	- HĐ 1: Học sách: Bé khám phá khoa học. Sách giáo dục giới tính cho trẻ ( Bạn trai, bạn gái)
- Chơi theo ý thích
	- Kĩ năng sống: Dạy trẻ tự mặc quần áo.
- Chơi theo ý thích

	- Kĩ năng sống: Dạy trẻ kỹ năng:  Giáo dục phòng tránh xâm hại và bạo hành .
- Chơi theo ý thích
	- Thực hiện vở bé làm quen với chữ cái: Chữ cái “d”.
- Chơi theo ý thích
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	- Thực hiện vở làm quen với chữ cái: Chữ cái “b”.
- Chơi theo ý thích
	- Thực hiện vở bé làm quen với chữ cái: Chữ cái “c”.
- Trò chơi: 5 ngón tay xinh
	- Giáo dục tình cảm và kỹ năng xã hội: Bé thích gì, không thích gì?
- Vận động bài: Xem đôi tai này, xem mái tóc này
	- Dạy kỹ năng: Chào hỏi lịch sự
- Chơi theo ý thích
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	- Dạy trẻ kỹ năng về ATGT ( Xem 1 video)
- Trò chơi: Đoán tên bạn hát
	- Thực hiện vở làm quen với toán qua hình vẽ 
( trang 9)
- Chơi theo ý thích
Rèn kỹ năng cầm bút, tư thế ngồi cho trẻ theo ứng dụng Mon
	- Thực hiện vở làm quen với toán qua hình vẽ ( trang 22)
- Chơi theo ý thích
Rèn kỹ năng cầm bút, tư thế ngồi cho trẻ theo ứng dụng Mon
	- Thực hiện vở bé làm quen với chữ cái: Chữ cái “đ”.
- Chơi theo ý thích
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	 Giáo dục kỹ năng sống: Trẻ biết tự xúc ăn đúng cách
- Trò chơi dân gian: Lộn cầu vồng
	-  Giáo dục phòng tránh xâm hại và bạo hành: Vùng riêng tư của bé.
- Chơi theo ý thích
	- Giáo dục giới tính cho trẻ mẫu giáo: Cơ thể của bé
- Trò chơi: Bóng tròn to
	- Giáo dục tình cảm kỹ năng xã hội: Nhận biết và thể hiện cảm xúc
- Chơi theo ý thích
	

	
	6
	Thứ 6 hàng tuần: Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan
	

















KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 1 THÁNG 10
Chủ đề nhánh: Ngày hội đến trường của bé
(Thời gian thực hiện: Từ ngày 06/10/2025 đến ngày 10/10/2025)
Thứ 2 ngày 06 tháng 10 năm 2025
	
	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ của trẻ

	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Đón trẻ: Cô đón trẻ, trao đổi với cha mẹ trẻ, hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân, gắn kí hiệu, trò chuyện với trẻ về bản thân: Con tên gì? Con học lớp nào? Con là bạn trai hay bạn gái?...Trò chuyện với trẻ về quyền của trẻ em được chăm sóc, bảo vệ phóng tránh xâm hại và bạo lực học đường. Giáo dục trẻ biết chào hỏi người lớn vâng lời ông bà cha mẹ và cô giáo.
- Hướng dẫn trẻ vào chơi với các đồ chơi trong lớp.
- Thể dục buổi sáng: ( Theo tuần)
- Điểm danh trẻ.

	Hoạt động học
KPXH:  Tìm hiểu về cái mũi của bé
	* Kiến thức: Trẻ nhận biết về hình dáng, đặc điểm của cái mũi.
- Trẻ biết được tác dụng của mũi dùng để thở, ngửi, để duy trì sự sống cho cơ thể.
* Kỹ năng:Rèn luyện cơ tay cho trẻ. Trẻ biết vận động theo cô bài: Cái mũi. Rèn luyện kĩ năng vẽ, tô màu.
* Thái độ: Trẻ có ý thức giữ gìn bảo vệ cơ thể.


	* Đồ dùng của cô
- Hệ thống câu hỏi tọa đàm, video hình ảnh về bạn trai bạn gái
- Nhạc đàn ghi bài hát: cái mũi
- Lọ nước hoa, khăn trải bàn
* Đồ dùng của trẻ
- Trẻ ngồi hình chữ U
- Bút màu đủ cho trẻ

	1. Hoạt động 1: Trò chuyện gây hứng thú
- Cô cho trẻ hát bài: Cái mũi, trò chuyện với trẻ về bài hát, về hình dáng bên ngoài của bạn trai, bạn gái qua tranh: Bài hát nói tới bộ phận nào? Con kể tên một số bộ phận nào trên cơ thể? Tranh vẽ bạn trai hay gái? … Cô giáo dục trẻ bảo vệ cơ thể.
2. Hoạt động 2: Tìm hiểu về cái mũi của bé
- Cô cho trẻ “Trốn cô” cô xuất hiện hình ảnh cái mũi cho trẻ quan sát: Tranh vẽ bộ phận gì? Mũi có cấu tạo thế nào? Cô gọi cá nhân trẻ nói và cả lớp nhận xét lại.
- Cô cho cá nhân trẻ soi gương và nhận xét về cấu tạo mũi của mình: mũi nằm ở đâu? Mũi có cấu tạo ngoài thế nào?
- Cô cho trẻ dùng tay bịt mũi và ngậm miệng 1, 2 giây sau đó cho trẻ bỏ tay ra hít sâu và thở ra. Sau đó cô hỏi trẻ: Khi bịt mũi con thấy thế nào? Khi bỏ ra hít thở con thấy thế nào?
+ Cô cho trẻ biết: Khi bịt mũi ta thấy khó chịu vì không khí không vào được cơ thể. Do vậy mũi rất quan trọng đối với cơ thể, không có mũi ta không thể thở được
- Cô cho trẻ “Trốn cô” nhắm mắt lại. Cô xịt nước hoa sau đó cho trẻ ngửi và nhận xét: Thấy mùi gì? Mùi thơm ở đâu? Vì sao con biết được?
- Cô nói cho trẻ biết: nhờ có mũi mà chúng ta ngửi thấy mùi thức ăn và nhiều thứ khác
- Cô cho trẻ vẽ thêm mũi và tô màu cho khuôn mặt bé. Cô bao quát động viên trẻ kịp thời
* TCVĐ: Cô cho trẻ vận động cùng cô bài hát: Cái mũi 1-2 lần
- Cô nhận xét, khen ngợi trẻ
3. Hoạt động 3: Kết thúc
-Cô cho trẻ hát bài:Mừng sinh nhật và đi ra ngoài.
	
- Trẻ hát và trò chuyện cùng cô






- Trẻ lắng nghe

- Trẻ trả lời


- Trẻ trả lời


- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời




- Trẻ trả lời


- trẻ thực hiện

- Trẻ chơi



- Trẻ hát và đi ra ngoài

	Hoạt động ngoài trời:
Quan sát vườn rau của bé



-TCVĐ: Nu na nu nống






- Chơi tự chọn
	* Kiến thức: Trẻ chú ý quan sát và biết tên cây rau trong vườn rau. Trẻ biết tên, cách chơi trò chơi nu na nu nống. Trẻ biết chơi với lá cây, biết chơi với vòng, chơi bóng….
* Kỹ năng: Rèn kỹ năng quan sát vag ghi nhớ có chủ định cho trẻ. Trẻ thuộc lời ca “Nu na nu nống”  và biết vừa đọc lời ca vừa chơi. Rèn kĩ năng xé, gấp, 
* Thái độ: Trẻ có ý thức giữ gìn chăm sóc cây trong vườn trường. Trẻ chơi vui vẻ đoàn kết.

	- Vườn rau để trẻ quan sát.










- Sân chơi sạch sẽ, an toàn








- Các loại lá cây, 6-8 vòng, 5-7 quả bóng.
	*HĐCCĐ : Quan sát vườn rau của bé.
- Cô kiểm tra sức khoẻ và trang phục cho trẻ,  cô gợi mở cho trẻ  để quan sát:  
+ Vườn rau trồng những cây rau gì? 
+ Cây rau cải màu gì?
+ Rau cải dùng để làm gì?
+ Lá rau ngót như thế nào?
+ Cây  rau có ích lợi gì? 
- Ngoài rau ngót ra trong vườn còn có cây rau gì nữa?...
 - Giáo dục trẻ có ý thức bảo vệ các loại cây đó và biết chăm sóc và bảo vệ cây.
* TCVĐ: Nu na nu nống 
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi.
- Cách chơi: 5-6 trẻ ngồi duỗi thẳng chân. Sau cho trẻ vừa hát bài “Nu na nu nống” vừa vỗ vào chân từng trẻ. Câu hát “Tùng” cuối cùng kết thúc ở chân nào chân đó phải co lại. Cứ tiếp tục như thế đến khi tất cả các chân đều co hết.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần và động viên trẻ chơi.
- Cuối giờ nhận xét khen ngợi trẻ chơi.
*Chơi tự chọn: Cô giới thiệu các hoạt động chơi địa điểm chơi, cho trẻ chọn.
- Cô hướng dẫn cách làm đồ chơi bằng lá cây kèn, bướm…
- Cô gợi ý cho trẻ chơi với vòng múa vòng
- Cô cho trẻ chơi tung bóng, lăn bóng….
Cuối giờ nhận xét khen ngợi trẻ.
	


- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe





- Trẻ lắng nghe và chơi




- Trẻ lấy đồ dùng và chơi theo ý thích



	Hoạt động  góc
	1.Góc phân vai: Bán hàng một số trang phục của trẻ
2.Góc xây dựng: Xây dựng ngôi nhà của bé
3. Góc thiên nhiên: Chơi với cát, sỏi, nước


	Hoạt động chiều
- HĐ 1: Học sách: Bé KPKH. Sách GDGT cho trẻ




- Chơi theo ý thích
	- Kiến thức: Trẻ biết đâu là bạn trai đâu là bạn gái. Biết chọn bức tranh để tô màu
+ Biết chỉ và gọi tên các bộ phận trên cơ thể, biết tác dụng của các bộ phận đó
- Kỹ năng: Có kĩ năng phận biệt giới tính, kĩ năng tô màu
- Thái độ: Trẻ biết giữ vệ sinh sạch sẽ cho cơ thể
- Trẻ biết chơi theo ý thích của mình
	- Sách bé KPKH. Sách GDGT cho trẻ
- Bút màu 











- Giấy, phấn, bút chì, bút màu….
	- Cô cho trẻ xem tranh mẫu và hỏi trẻ nhận xét gì về bức tranh?
- Bức tranh của cô vẽ những bạn nào? Đâu là bạn nam? Đâu là bạn nữ
+ Cô chỉ các bộ phận của 2 bạn trên tranh cho trẻ nói.
+ Cô giới thiệu từng bức tranh: Nếu bạn nào là con trai chúng mình sẽ tô tranh bạn trai. Nếu bạn nào là con gái thì các con tô tranh bạn gái
- Cô cho trẻ tự lấy đồ dùng và về tô bài
- Cô động viên, giúp đỡ trẻ lúng túng




* Cô gợi ý một số trò chơi, trẻ tự chọn trò chơi, đồ chơi cho trẻ. 
- Trong khi trẻ chơi cô bao quát hướng dẫn trẻ chơi
	- Trẻ quan sát và trò truyện 
- Trẻ trả lời

- Trẻ quan sát

- Trẻ thực hiện


- Trẻ thực hiện





- Trẻ lấy đồ dùng và chơi theo ý thích của mình

	


Đánh giá trẻ cuối ngày
	· Sĩ số trẻ:…………………………………
· Trạng thái cảm xúc: …………………………………………………………………………………………..
· Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………….………………………………
………………………………………………………………………………….……………………………..
· Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: …………………………………………………………………………………
Biện pháp khắc phục: 
………………………………………………………………………………….……………………………
………………………………………………………………………………….……………………………
………………………………………………………………………………….………………………………




Thứ ba ngày 07 tháng 10 năm 2025
	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ của trẻ

	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Đón trẻ: Cô đón trẻ, trao đổi với cha mẹ trẻ, hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân, gắn kí hiệu, trò chuyện với trẻ về bản thân: Con tên gì? Con học lớp nào? Con là bạn trai hay bạn gái?...Trò chuyện với trẻ về quyền của trẻ em được chăm sóc, bảo vệ phóng tránh xâm hại và bạo lực học đường. Giáo dục trẻ biết chào hỏi người lớn vâng lời ông bà cha mẹ và cô giáo.
- Hướng dẫn trẻ vào chơi với các đồ chơi trong lớp.
- Thể dục buổi sáng: ( Theo tuần)
- Điểm danh trẻ.

	Hoạt động học
LQVT
Xác định phía phải, phía trái của bản thân.

	* Kiến thức: Trẻ xác định được phía phải, phía trái của bản thân.
* Kỹ năng: Rèn kỹ năng phân biệt phía phải, phía trái của bản thân. Kỹ năng ghi nhớ có chủ định. Trẻ trả lời mạch lạc rõ ràng, nói đủ câu.
* Thái độ: Trẻ hào hứng tham gia vào hoạt động chung của lớp 

	* Chuẩn bị của cô:
- Một số đồ dùng để xung quanh lớp, Ngôi nhà
- Nhạc bài hát: tập đếm...
* Chuẩn bị của trẻ
- 5 cái mũ đồ chơi
- Đội hình ngồi chữ U

	* Hoạt động 1: Gây hứng thú
- Cô và trẻ hát bài “Tập đếm ”.
- Cô cùng trẻ trò chuyện về nội dung bài hát.
* Hoạt động 2: Ôn xác định tay phải, tay trái của bản thân
- Cô hỏi trẻ tay nào dùng để cầm thìa?
- Tay nào dùng để giữ bát?
- Cô cho trẻ chơi trò chơi: Thi xem ai nhanh”
+ Cô  nói giơ tay cầm thìa thì trẻ giơ tay phải và nói tay phải
+ Cô nói giơ tay cầm bát thì trẻ nói tay trái và giơ tay trái
* Hoạt động 3:Trẻ xác định phía phải, phía trái của bản thân
- Trò chơi: Làm theo hiệu lệnh của cô
- Cô nói tay phải đâu? Má phải đâu? Mắt phải đâu? Chân phải đâu? Dậm chân phải 3 cái cho cô nào
- Tay phải, má phải, mắt phải, chân phải ở phía nào của con? ( Hỏi cả lớp, cá nhân)
Các con giỏi lắm cô khen tất cả các con.
Bây giờ các con lại nghe thật tinh hiệu lệnh của cô nhé
- Tay trái đâu? Mắt trái đâu?
- Má trái đâu? Chân trái đâu?
Dậm chân trái 3 cái nào
- Tay trái, chân trái, mắt trái,má trái ở phía nào của con? ( Hỏi cả lớp, cá nhân)
Cô kết luận lại:
- Tay phải, mắt phải, má phải,chân phải của các con là ở phía phải của các con
- Tay trái, mắt trái, má trái, chân trái của các con là ở phía trái của các con
+ Trò chơi: Ai thông minh
     Để thưởng cho các con chơi rất tốt trò chơi vừa rồi cô sẽ tặng cho mỗi bạn một chiếc mũ. Xin mời các bạn gái hãy lấy mũ phía phải của các con, các bạn trai hãy lấy mũ ở phía trái của các con.
- Cô cho trẻ đứng 3 hàng
- Cô đứng sang trái trẻ và hỏi: Cô đứng phía nào của con?
- Các con hãy giơ tay trái của mình lên xem có cùng phía với cô không?
- Các con hãy cầm mũ bằng tay phải giơ lên cho cô nào? Hãy đặt mũ sang phía  phải của mình nào
- Mũ của con ở bên tay nào và phía nào của con?
- Tất cả những gì ở bên tay phải là ở phía nào của các con?
- Tất cả những gì ở bên tay trái là ở phía nào của các con?
- Cô củng cố: Đúng rồi đấy các con ạ, những gì ở bên tay phải sẽ là phía phải. Những gì ở bên tay trái sẽ là phía trái.
* Hoạt động 4:Luyện tập
- Trò chơi 1: Ai nhanh nhất
Yêu cầu trẻ nói tiếng âm thanh được phát ra từ phía nào của bản thân
- Trò chơi 2: Về đúng nhà
  + Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi cho trẻ
+ Cách chơi: Các con vừa đi vừa nhảy chân sáo theo nhịp bài hát “ Chú bé loắt choắt” khi có hiệu lệnh của cô “về đúng nhà” thì các bạn gái phải chạy nhanh về ngôi nhà phía phải, các bạn trai chạy nhanh về ngôi nhà phía trái. 
+ Luật chơi: Bạn nào về nhầm nhà sẽ phải nhảy lò cò
- Cô cho trẻ chơi 2 lần
- Trẻ thực hiện, cô quan sát sửa sai cho trẻ
+ Cô quan sát, động viên trẻ thực hiện
* Hoạt động 5: Kết thúc
Cô cho trẻ ra ngoài sân trường chơi
	
- Trẻ chú ý và trò chuyện cùng cô


- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ lắng nghe






- Trẻ thực hiện
- Trẻ trả lời




- Trẻ lắng nghe



- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời




- Trẻ lắng nghe



- Trẻ lắng nghe




- Trẻ thực hiện
- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời


- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời


- Trẻ lắng nghe




- Trẻ chơi


- Trẻ lắng nghe

- Trẻ lắng nghe





- Trẻ lắng nghe

- Trẻ chơi



- Trẻ đi ra ngoài

	Hoạt động ngoài trời:
Quan sát bạn trai




-TCVĐ: Ô tô và chim sẻ



- Chơi tự chọn 
	* Kiến thức: Trẻ nêu được những đặc điểm nổi bật của bạn trai. Trẻ hiểu luật chơi và biết cách chơi TCVĐ và chơi tự chọn
* Kỹ năng: Rèn kỹ năng quan sát, nhận xét, phân biệt và ghi nhớ có chủ định cho trẻ.
* Thái độ: Giáo dục trẻ biết tự chăm sóc, giữ gìn vệ sinh cá nhân. Trẻ vui chơi đoàn kết.

	- Hệ thống câu hỏi










- Vòng tròn làm chuồng của chim sẻ
- Sân chơi rộng rãi



- Bóng, phấn, lá cây, sỏi,…


	* HĐCCĐ: Quan sát: Bạn trai
- Cô cùng trẻ hát bài: “Tìm bạn thân”, trò chuyện cùng trẻ về nội dung bài hát, sau đó dẫn dắt vào nội dung quan sát.
- Cô cho trẻ quan sát bạn trai, cho trẻ nhận xét về hình dạng, cách ăn mặc, đầu tóc các bạn trai nói lên những sở thích riêng của mình. Cô gọi 2-3 bạn trai đứng lên nhận xét các bạn gái khác bạn trai ở những điểm gì? 
- Cô nhận xét và giáo dục trẻ vui chơi đoàn kết
* TCVĐ: Ô tô và chim sẻ
- Cô giới thiệu tên trò chơi, nêu luật chơi, cách chơi của trò chơi
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần
- Cô quan sát và động viên khuyến khích trẻ tạo sự hứng thú cho trẻ.
* Chơi tự chọn 
- Cô cho trẻ chọn trò chơi theo ý thích của mình.  Cô quan sát và động viên trẻ chơi.
- Nhắc trẻ thu dọn đồ dùng đồ chơi.
	

- Trẻ hát

- Trẻ quan sát



- Trẻ trả lời
- Trẻ lắng nghe


- Trẻ lắng nghe

- Trẻ chơi



- Trẻ lấy đồ dùng và chơi theo ý thích

	Hoạt động (thay thế HĐ góc)
HĐ Trải nghiệm: Chơi với giấy
	* Kiến thức:
+ Trẻ có một số hiểu biết về giấy: Nhẵn, sần sùi, giấy có thể tạo ra âm thanh, ngâm vào nước dễ bị mủn, rách, giấy có thể cháy
+ Trẻ biết được ích lợi của giấy với cuộc sống.
* Kỹ năng:
+ Trẻ kể đúng tên các loại giấy: Giấy vẽ, giấy ăn, giấy bìa cát tông
+ Trẻ có kỹ năng quan sát và chú ý khi tham gia bài học.
+ Trẻ trả lời đủ câu, rõ ràng.
* Thái độ:
+ Trẻ hứng thú tham gia học, biết giữ gìn đồ dùng đồ chơi gọn gàng biết nhường nhịn đồ chơi với bạn, đoàn kết khi chơi.
+ Sử dụng tíết kiệm giấy, không vứt giấy bừa bãi làm ô nhiềm môi trường
	- Giấy viết rồi, giấy báo, giấy ăn, giấy mầu, giấy bìa cứng, bìa cát tông.
- Một số nguyên liệu cho trẻ trải nghiệm: Bìa catton, giấy vẽ, giấy ăn.
- 3 tờ giấy báo to.
- Nhạc bài hát bikachu, nhạc không lời…
- Loa đài.

	1. Ổn định
- Cho trẻ chơi trò chơi vận động “Vũ điệu trên giấy” và trò chuyện về nội dung bài 
2. Nội dung
* Trải nghiệm với giấy: Cô cho trẻ đặt tờ giấy xuống trước mặt và sờ lên mặt tờ giấy cảm nhận xem giấy thế nào
- Sau khi sờ lên mặt tờ giấy các con thấy giấy nhẵn hay sằn sùi? 
- Theo các con giấy có bay được không?
- Các con hãy cầm tờ giấy lên và thổi nhẹ xem tờ giấy có bay được không ?
- Tờ giấy này có bay được không? Vì sao?
- Giấy bìa catton có bay được không? Vì sao?
=> Cô khái quát
* Thí nghiệm với giấy: 
- Trên này cô đã chuẩn bị những đồ dùng gì đây? (Có chai nước và nhiều loại giấy khác nhau: Giấy ăn, giấy vẽ, bìa catton)
- Đồ dùng của các con đã chọn là những gì?
- Theo các con nước dùng để làm gì vây?
- Trong rổ có những loại giấy gì? (Giấy ăn, giấy vẽ, bìa catton)
+ TN với tờ giấy ăn:  Các con hãy chọn 1 loại giấy mỏng nhất, mềm nhất và thả vào bát nước xem điều gì sảy ra?
- Các con sờ thử xem, các con thấy lúc này giấy như thế nào?
- Lúc này giấy ăn đã thấm nước chưa? Giấy ăn thấm nước nhanh hay chậm?
+ TN tờ giấy vẽ:
- Các con hãy nhúng tờ giấy vẽ vào nước xem điều gì sảy ra nào.
- Các con thấy thế? Cho trẻ sờ thử.
- Như vậy giấy vẽ có thấm nước không?
+ TN Bìa catton: tương tự
* Mở rộng: Ngoài giấy ăn, giấy vẽ, bìa catton ra các con còn biết những loại giấy gì nữa? (Giấy báo, giấy bìa mầu..)
  => Cô giáo dục trẻ
* Cô đã chuẩn bị rất nhiều nhóm chơi và nhiều nguyên liệu ở các nhóm. Các con hãy chọn nhóm chơi yêu thích cho mình nhé.
+ Nhóm 1: Vẽ trên giấy, trang trí hoa giấy
+ Nhóm 2: Gấp quạt giấy ( Từ giấy viết rồi, giấy báo, giấy mầu)
+ Nhóm 3: Làm diều từ giấy viết rồi
+ Nhóm 4: Gấp máy bay từ giấy viết rồi
+ Nhóm 5: Chơi với đồ chơi trên sân trường
- Cô bao quát trẻ chơi.
c. Kết thúc: Cô nhận xét buổi chơi, khen trẻ và cho trẻ thu dọn đồ chơi cùng nhau.
	
- Trẻ chơi





- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời


- Trẻ quan sát


- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời


- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời


- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời

- Trẻ thực hiện

- Trẻ trả lời
- Trẻ lắng nghe



- Trẻ chơi theo nhóm





- Trẻ cất dọn đồ dùng


	Hoạt động chiều
- Thực hiện vở LQCC: Chữ cái “b” 




- Chơi theo ý thích
	- Trẻ nhận biết và phát âm chữ b. Biết tô màu không chờm ra ngoài. Trẻ biết chọn trò chơi và chơi theo ý thích
- Rèn kỹ năng khéo léo khi tô màu, phát triển ngôn ngữ cho trẻ Trẻ tích cực tham gia trò chơi
- Giáo dục trẻ biết giữ gìn, bảo vệ sách
- Trẻ biết chơi theo ý thích của mình
	- Hộp sáp màu, vở “Làm quen với chữ cái”.









- Đồ chơi các góc ở trong lớp
	- Cô đọc câu đố và cho trẻ giải câu đố
- Hỏi trẻ chữ gì và cho trẻ phát âm theo khả năng của trẻ
- Cô giới thiệu chữ b và phát âm cho trẻ nghe.
- Cô nêu cấu tạo chữ b.
- Cho cả lớp phát âm lại 2 - 3 lần.
- Cô cho trẻ gạch chân chữ cái b trong câu đố và tô màu con bò
- Cho trẻ tô màu chữ cái b rỗng theo khả năng và theo ý thích.


* Cô gợi ý để trẻ tự chọn trò chơi, nhóm chơi theo ý thích của mình. Cô quan sát trẻ chơi, nhắc trẻ chơi đoàn kết, giữ gìn đồ đồ dùng chơi
	
- Trẻ quan sát
- Trẻ phát âm

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ phát âm
- Trẻ gạch

- Trẻ thực hiện

- Trẻ chơi
- Trẻ tự lấy đồ dùng và về chơi

	



Đánh giá trẻ cuối ngày
	· Sĩ số trẻ:…………………………………
· Trạng thái cảm xúc: …………………………………………………………………………………………..
· Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………….………………………………
………………………………………………………………………………….……………………………..
· Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: …………………………………………………………………………………
Biện pháp khắc phục: 
………………………………………………………………………………….……………………………
………………………………………………………………………………….……………………………
………………………………………………………………………………….………………………………


 



Thứ tư ngày 08 tháng 10 năm 2025
	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ của trẻ

	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Đón trẻ: Cô đón trẻ, trao đổi với cha mẹ trẻ, hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân, gắn kí hiệu, trò chuyện với trẻ về bản thân: Con tên gì? Con học lớp nào? Con là bạn trai hay bạn gái?...Trò chuyện với trẻ về quyền của trẻ em được chăm sóc, bảo vệ phóng tránh xâm hại và bạo lực học đường. Giáo dục trẻ biết chào hỏi người lớn vâng lời ông bà cha mẹ và cô giáo.
- Hướng dẫn trẻ vào chơi với các đồ chơi trong lớp.
- Thể dục buổi sáng: ( Theo tuần)
- Điểm danh trẻ.

	Hoạt động học
PTTC:
Đi kiễng gót liên tục 3m
+TCVĐ “Chuyền bóng”


	* Kiến thức: Trẻ nhớ tên vận động cơ bản “Đi kiễng gót liên tục 3m”. Biết kiễng chân lên để đi người thẳng giữ được thăng bằng, đi bằng nửa bàn chân trước
* Kỹ năng: Trẻ có kỹ năng phối hợp tay, mắt, nhanh khi tham gia vào trò chơi “Chuyền bóng”
*Thái độ:Trẻ hứng thú, sôi nổi, mạnh dạn, tự tin tham gia vào các hoạt động. Giáo dục trẻ giữ gìn vệ sinh cơ thể sạch sẽ, chăm tập luyện thể dục thể dục




	* Chuẩn bị của cô: 
- 2 đường dải xốp
- Sân tập sạch sẽ, an toàn
- Nhạc bài “Em bé khỏe, em bé ngoan”
* Chuẩn bị của trẻ:2 giỏ đựng bóng, 20 quả bóng, 2 đường dải xốp.

	* Hoạt động 1: Gây hứng thú
 - Cô cùng trẻ hát bài “Mời bạn ăn”. Cô trò chuyện cùng trẻ về nội dung bài hát, cô dẫn dắt vào bài. 
- Kiểm tra sức khỏe trẻ.
* Hoạt động 2: Khởi động
- Cô cho trẻ làm đoàn tàu đi các kiểu đi khác nhau: Đi thường, đi kiễng gót, đi bằng mũi bàn chân, đi nhanh, đi chậm, chạy nhanh, chạy chậm... sau đó vrề đội hình đứng thành 4 hàng ngang.
* Hoạt động 3: Trọng động
a. Bài tập phát triển chung
- Tập kết hợp bài “Em bé khỏe em bé ngoan” tập 2 lần 4 nhịp. Nhấn mạnh động tác chân
b. Vận động cơ bản: Đi kiễng gót liên tục 3m
- Cô gọi 1,2 trẻ lên thực hiện vận động
- Cô làm mẫu lần 1: không phân tích động tác.
- Cô làm mẫu lần 2 kết hợp phân tích động tác: Tư thế chuẩn bị hai tay chống hông, khi có hiệu lệnh “đi” cô kiễng gót chân lên đi, mắt nhìn phía trước và đi thẳng về đích. Thực hiện xong cô đi về cuối hàng đứng
- Cô làm mẫu lần 3: không phân tích động tác.
- Cô mời 2 trẻ lên thực hiện sau đó cho trẻ nhận xét việc thực hiện của bạn.
* Trẻ thực hiện: 
- Cho trẻ ở 2 hàng lần lượt lên thực hiện đến hết. 
- Cô cho trẻ thực hiện theo hình thức thi đua theo nhóm, cá nhân, tổ.
- Cô quan sát, sửa sai cho trẻ.
- Cô động viên trẻ kịp thời.
c. TCVĐ “Chuyền bóng”
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi
- Tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần
- Cô bao quát, động viên, khuyến khích trẻ chơi
* Hoạt động 4: Hồi tĩnh
Cô cùng trẻ đi nhẹ nhàng quang sân 1 - 2 vòng. 
	
- Trẻ trò chuyện cùng cô



- Trẻ thực hiện






- Trẻ thực hiện







- Trẻ quan sát




- Trẻ thực hiện




- Trẻ  thực hiện

- Trẻ thực hiện


- Trẻ lắng nghe và chơi


- Trẻ  đi ra ngoài

	Hoạt động ngoài trời:
TCVĐ
+ Mèo và chim sẻ
+ Gieo hạt
- Chơi tự chọn
	*Kiến thức: Trẻ hiểu nội dung trò chơi, cách chơi và luật chơi của TCVĐ và chơi tự chọn
* Kỹ năng: Rèn sự linh hoạt khéo léo của đôi chân thông qua trò chơi vận động, trẻ biết chơi đúng cách và đúng luật.
* Thái độ: Giáo dục trẻ chơi đoàn kết vui vẻ

	- Sân chơi sạch, rộng, an toàn cho trẻ. 







- Đồ chơi ngoài trời, giấy lại, hột hạt…

	* HĐCCĐ: TCVĐ: Mèo và chim sẻ
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi của trò chơi
- Tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần
- Cô động viên, khen ngợi trẻ chơi
TCVĐ: Gieo hạt
- Cô gọi 1 trẻ lên nói cách chơi và luật chơi
- Cô cho 1-2 trẻ chơi mẫu trước
- Cô tổ chức cho trẻ chơi, chú ý động viên, khen ngợi trẻ
* Chơi tự chọn
- Cô nêu tên trò chơi: đu quay, xích đu, nhà bóng, xếp hột hạt, gấp máy bay bằng giấy… trẻ tự chọn trò chơi mình thích. Cô động viên khuyến khích trẻ chơi tạo sự  sáng tạo của trẻ 
- Cô tập trung trẻ, kiểm điểm sĩ số và cho trẻ xếp hàng vào lớp
	
- Trẻ lắng nghe

- Trẻ chơi


- Trẻ lắng nghe

- Trẻ chơi


- Trẻ lắng nghe
- Trẻ chơi


- Trẻ thực hiện

	Hoạt động góc
	1.Góc phân vai: Bán hàng một số trang phục của trẻ
2.Góc xây dựng: Xây dựng ngôi nhà của bé
3. Góc nghệ thuật: Vẽ và tô màu tranh đồ chơi của bé


	Hoạt động chiều
Dạy trẻ kỹ năng ATGT (xem 1 video)




- Trò chơi: Đoán tên bạn hát
	- Trẻ hiểu nội dung video và nói được nội dung của video.  Trẻ biết cách chơi: đoán tên bạn hát
- Luyện khả năng chú ý lắng nghe và phát triển ngôn ngữ cho trẻ.
- Giáo dục trẻ ngoan ngoãn, vâng lời người lớn  và đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau.
	- Video ATGT.











- Băng đĩa nhạc, mũ chóp,...

	*Xem video về an toàn giao thông
- Cô giới giới thiệu về vi deo và cho trẻ xem video
- Cô cho trẻ trò chuyện về nội dung video:
+ Trong video nói về điều gì?
+ Có những ai? Có những phương tiện giao thông nào?
+ Mọi người khi tham gia giao thông như thế nào?
+ Khi tham gia giao thông các bé phải như thế nào
- Cô bao quát, khích lệ trẻ
* Cô giới thiệu trò chơi, nói cách chơi: Con lên chơi đội mũ chóp kín, chú ý nghe bạn hát và đoán xem đó là bạn nào. Cô tổ chức cho trẻ chơi, cô động viên trẻ. 

	- Trẻ chú ý xem video


- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời


- Trẻ chơi

	Đánh giá trẻ cuối ngày
	· Sĩ số trẻ:…………………………………
· Trạng thái cảm xúc: …………………………………………………………………………………………..
· Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………….………………………………
………………………………………………………………………………….……………………………..
· Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: …………………………………………………………………………………
Biện pháp khắc phục: 
………………………………………………………………………………….……………………………
………………………………………………………………………………….……………………………
………………………………………………………………………………….………………………………






Thứ năm ngày 09 tháng 10 năm 2025
	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ của trẻ

	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Đón trẻ: Cô đón trẻ, trao đổi với cha mẹ trẻ, hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân, gắn kí hiệu, trò chuyện với trẻ về bản thân: Con tên gì? Con học lớp nào? Con là bạn trai hay bạn gái?...Trò chuyện với trẻ về quyền của trẻ em được chăm sóc, bảo vệ phóng tránh xâm hại và bạo lực học đường. Giáo dục trẻ biết chào hỏi người lớn vâng lời ông bà cha mẹ và cô giáo.
- Hướng dẫn trẻ vào chơi với các đồ chơi trong lớp.
- Thể dục buổi sáng: ( Theo tuần)  
- Điểm danh trẻ.

	Hoạt động học
Tạo hình: 
Trang trí áo bé trai, váy bé gái
( Đề tài) 
	[bookmark: _Hlk114179529]*Kiến thức:Trẻ biết trang trí áo bé trai và váy của bé gái theo sự hướng dẫn của cô.
* Kỹ năng:Rèn kĩ năng tô màu, kỹ năng vẽ trang trí.
* Thái độ: Trẻ hào hứng tham gia vào hoạt động chung của lớp.

	*  Chuẩn bị của cô: 
- Tranh vẽ mẫu của cô. 
- Băng đĩa nhạc bài hát
* Chuẩn bị của trẻ: 
-  Hộp bút màu,sách tạo hình.

	* Hoạt động 1: Gây hứng thú
 Cô cùng trẻ đọc thơ: “Đôi dép”, trò chuyện về nội dung bài hát, sau đó dẫn dắt vào bài.
* Hoạt động 2: Quan sát tranh và đàm thoại.
- Cô cho trẻ quan sát bức tranh vẽ áo bạn trai và váy bạn gái và thảo luận nhận xét 
+ Các con có nhận xét gì về đặc điểm nổi bật của bức tranh?
+ Áo bé trai được vẽ, trang trí như nào? Váy bạn gái thì vẽ thêm gì?
+ Áo tô như thế nào? Tô màu gì?
+Váy màu gì? Tô như thế nào?
* Trao đổi ý tưởng
- Cô hỏi trẻ ý tưởng trang trí áo bé trai, váy bé gái, tô màu sắc như thế nào?
- Trẻ nêu ý tưởng và cách tô màu cho đẹp 
- Cô gợi ý và hướng dẫn trẻ
- Cô khái quát lại, giáo dục trẻ phải biết giữ gìn chân tay quần áo luôn sạch sẽ
* Hoạt động 3: Trẻ thực hiện 
- Cô hướng dẫn trẻ vẽ, tô, dạy trẻ tư thế ngồi và cách cầm bút.
- Cô quan sát trẻ làm và giúp đỡ trẻ, cô gợi ý cho trẻ chọn màu tươi sáng để tô và tô màu sáng tạo.
- Trong quá trình trẻ thực hiện vẽ cô bao quát giúp đỡ để trẻ vẽ được các họa tiết trên áo bạn trai và váy bạn gái.
* Hoạt động 4: Trưng bày sản phẩm
- Trẻ mang sản phẩm lên để trưng bày.
- Cô cho trẻ tự nhận xét bài của mình và của bạn, cô nhận xét chung cả lớp, nhận xét những bài đã đạt và những bài chưa đạt để động viên khích lệ lần sau trẻ cố gắng hơn.
* Hoạt động 5: Kết thúc
 Cô cho trẻ hát “Hãy xoay nào” đi ra ngoài.
	
- Trẻ đọc thơ cùng cô



- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe


- trẻ thực hiện




- Trẻ thực hiện



- Trẻ mang lên trưng bày
- Trẻ nhận xét



- Trẻ đi ra ngoài

	Hoạt động ngoài trời:
Quan sát bầu trời và thời tiết trong ngày








-TCVĐ:
Kéo co 


- Chơi tự chọn
	* Kiến thức
+ Trẻ nói được đặc điểm thời tiết trong ngày. Biết cách ăn mặc cho phù hợp với thời tiết
+ Trẻ biết chơi thành thạo trò chơi vận động và chơi tự chọn
* Kỹ năng: Rèn kỹ năng quan sát ghi nhớ có chủ đích cho trẻ
* Thái độ: Trẻ thoái mái, vui vẻ khi tham gia hoạt động

	- Địa điểm thuận tiện, các câu hỏi đàm thoại cùng trẻ














- Dây thừng chơi kéo co


- Giấy vẽ, sáp màu, hột hạt,tranh ảnh và đồ chơi ngoài trời

	* HĐCCĐ: Quan sát bầu trời thời tiết trong ngày
- Cô cho trẻ quan sát bầu trời và đàm thoại
- Các con thấy bầu trời hôm nay như thế nào?Có nắng không?
- Những đám mây hôm nay thế nào?
- Thời tiết nóng hay lạnh?
- Con thích thời tiết như thế nào? Tại sao? 
- Các con có biết mùa này là mùa gì không?
- Với thời tiết mùa thu chúng mình cần ăn mặc như thế nào cho phù hợp?
- Các con có thích bầu trời mùa thu không?
- Cô khái quát: mùa thu thời tiết sẽ mát mẻ dễ chịu hơn và đặc biệt mùa thu là bắt đầu một năm học mới
- Giáo dục trẻ: Biết cách ăn mặc phù hợp với thời tiết, luôn giữ gìn quần áo sạch sẽ
* TCVĐ:Kéo co 
+ Cô cho 1 trẻ nhắc lại luật chơi và các chơi
+ Sau đó tổ chức cho trẻ chơi 3- 4 lần.
- Cô bao quát, động viên trẻ chơi
* Chơi tự chọn
+ Vẽ bạn trai- bạn gái, 
+ Nhặt lá cây, vòng, hột hạt, lá cây chơi với các đồ chơi có sẵn ở sân trường.
-Cô cho trẻ chơi và nhận xét buổi chơi
Cô và trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi
	

- Trẻ quan sát
- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời

- Trẻ thực hiện

- Trẻ lắng nghe




- Trẻ nêu luật chơi, cách chơi
- Trẻ chơi

- Trẻ lấy đồ dùng và chơi theo ý thích

	Hoạt động (thay thế HĐ góc)
Nhảy dân vũ khối mẫu giáo
(Baby shark)
	* Kiến thức: Trẻ thuộc bài hát, biết cách tập các động tác theo cô
*Kỹ năng: Giúp trẻ mạnh dạn trong giao tiếp, rèn kỹ năng vận động theo nhạc cho trẻ.
*Thái độ: Tích cực tham gia hoạt động
	- Loa míc, nội dung vũ điệu, sân chơi an toàn

	- Bật nhạc, tập trung trẻ ra sân chơi.
- Khởi động giờ vui chơi bằng trò chơi tập thể vui nhộn.
- Hướng dẫn bài dân vũ: Vũ điệu rửa tay
- Cho trẻ thực hiện.
- Tổ chức giao lưu với các khối lớp.
- Kết thúc giờ hoạt động: Khen ngợi và động viên trẻ.

	- Trẻ tập trung 
- Trẻ chơi

- Trẻ quan sát
- Trẻ thực hiện
- Trẻ thực hiện
- Trẻ lắng nghe




	Hoạt động chiều
GDKNS: Trẻ biết tự xúc ăn đúng cách


- Trò chơi dân gian: Lộn cầu vồng
	- Trẻ biết tự xúc ăn đúng cách.
- Rèn kĩ năng sống cho trẻ, rèn khả năng ghi nhớ có chủ định cho trẻ.
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động, có ý thức tự phục vụ và giúp đỡ người khác
- Trẻ biết cách chơi trò chơi dân gian và đọc thuộc bài đồng dao
	- Vi deo về các bạn nhỏ đang tự xúc ăn sạch sẽ gọn gàng
- Đồ dùng đồ chơi nấu ăn, bát, thìa để trẻ thực hành.




- Lớp học gọn gàng, sạch sẽ
	- Cô cho trẻ quan sát video về các bạn nhỏ đang tự xúc ăn đúng cách, gọn gàng, sạch sẽ. Cô cho trẻ nhận xét nêu cảm nghĩ của bản thân về việc làm đó.
- Cô hỏi trẻ các con đã biết tự xúc ăn chưa? Xúc như thế nào để tránh cơm rơi vãi ra ngoài? Khi cơm rơi vãi thì phải làm gì?...
- Cô khái quát lại cho trẻ biết về ý nghĩa của việc làm đó và động viên trẻ thực hiện tốt.

- Cô giới thiệu tên trò chơi, hướng dẫn trẻ cách chơi và luật chơi
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 1-2 lần
- Cô bao quát, động viên trẻ chơi
	- Trẻ quan sát



- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời
- Trẻ lắng nghe


- Trẻ lắng nghe

- Trẻ chơi

	Đánh giá trẻ cuối ngày
	· Sĩ số trẻ:…………………………………
· Trạng thái cảm xúc: …………………………………………………………………………………………..
· Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………….………………………………
………………………………………………………………………………….……………………………..
· Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: …………………………………………………………………………………
Biện pháp khắc phục: ……………………………………………………………….……………………………
………………………………………………………………………………….……………………………
………………………………………………………………………………….………………………………



Thứ sáu ngày 10 tháng 10 năm 2025
	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ của trẻ

	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Đón trẻ: Cô đón trẻ, trao đổi với cha mẹ trẻ, hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân, gắn kí hiệu, trò chuyện với trẻ về bản thân: Con tên gì? Con học lớp nào? Con là bạn trai hay bạn gái?...Trò chuyện với trẻ về quyền của trẻ em được chăm sóc, bảo vệ phóng tránh xâm hại và bạo lực học đường. 
- Hướng dẫn trẻ vào chơi với các đồ chơi trong lớp.
- Thể dục buổi sáng: ( Theo tuần)
- Điểm danh trẻ.

	Hoạt động học
LQVH:
Thơ: Tâm sự của cái mũi
+ Hát: Cái mũi
	* Kiến thức: Trẻ nhớ tên bài thơ, tên tác giả, đọc diễn cảm bài thơ " Tâm sự của cái mũi"
* Kỹ năng: Rèn kỹ năng đọc thơ diễn cảm và phát triển ngôn ngữ cho trẻ.
* Thái độ: Trẻ tích cực tham gia hoạt động

	* Chuẩn bị của cô: 
- Máy tính, que chỉ
- Slide hình ảnh
* Chuẩn bị của trẻ: 
- Trẻ ngồi hình chữ U

	* Hoạt động1:Gây hứng thú
- Cô và trẻ hát bài “Cái mũi”
-Trò chuyện về nội dung bài hát, sau đó dẫn dắt vào bài.
* Hoạt động2: Đọc thơ cho trẻ nghe
- Cô giới thiệu tên bài thơ sau đó mời 1 trẻ lên đọc thuộc bài thơ theo sự hiểu biết của trẻ
- Cô đọc lần 1:+ Hỏi trẻ tên bài thơ, tác giả
+ Cô giới thiệu tên bài thơ, tên tác giả.
- Cô đọc lần 2: + Hỏi trẻ nội dung bài thơ
+ Cô giảng nội dung: Niềm tự hào của cái mũi vì đã giúp bạn được nhiều điều, và nhắc nhở các bé hãy giữ gìn bảo vệ mũi của mình.
- Lần 3: Đọc diễn cảm kết hợp slide hình ảnh
- Cô vừa đọc bài thơ gì? Do ai sáng tác?
- Trong bài thơ nói về cái gì?
- Cái mũi trong bài thơ giúp ích gì cho chúng ta? Câu thơ nào thể hiện điều đó?
- Qua bài thơ giúp chúng ta biết điều gì?
- Giáo dục trẻ biết giữ gìn vệ sinh sạch sẽ các bộ phận trên cơ thể mình.
- Giảng từ khó “ngạt ngào”
* Hoạt động 3:Dạy trẻ đọc diễn cảm bài thơ
- Trẻ đọc cùng cô bài thơ từ 3 - 4 lần 
- Chia tổ, nhóm, sau đó cho cá nhân trẻ lên đọc, đọc theo hiệu lệnh của cô
- Cô cùng trẻ đọc lại bài thơ 1 lần.
* Hoạt động 4: Trò chơi
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi:“Thi xem ai nhanh”.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi.
* Hoạt động 5: Kết thúc
 Cô và trẻ cùng hát bài “Đi dạo”. 
	
- Trẻ hát và trò chuyện cùng cô

- 1 trẻ lên đọc thơ

- Trẻ lắng nghe


- Trẻ lắng nghe



- Trẻ trả lời


- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe




- Trẻ thực hiện





- Trẻ chơi

- Trẻ hát và đi ra ngoài

	Hoạt động
ngoài trời: Quan sát cây xà cừ

- TCVĐ:  Ai nhanh hơn
- Chơi tự chọn

	* Kiến thức:Trẻ quan sát và phát hiện ra được các đặc điểm nổi bật của cây
- Trẻ biết cách chơi và luật chơi của một số TCVĐ và chơi tự chọn
* Kỹ năng: Phát triển ở trẻ khả năng quan sát và biết dùng ngôn ngữ để diễn đạt suy nghĩ của mình
* Thái độ: Giáo dục trẻ yêu thiên nhiên, giữ gìn môi trường.
	- Địa điểm quan sát sạch sẽ không chướng ngại vật

	* Quan sát cây xà cừ
- Cô và trẻ chơi:  “Gieo hạt”. 
- Cô cho trẻ quan sát cây xà cừ
+ Đây là cây gì? Cây có đặc điểm gì? 
Cây xà cừ dùng để làm gì? 
+ Muốn cây  xanh tốt thi phải làm gì?
- Giáo dục trẻ không bứt lá bẻ cành cây
* TCVĐ: “ Ai nhanh hơn”
- Cô  giới thiệu cách chơi, luật chơi
-  Cô tổ chức cho trẻ chơi
* Chơi tự chọn:Cô nêu tên trò chơi, gợi ý cách chơi, cách làm đồ chơi để trẻ tự nhận trò chơi để chơi. Cô động viên khuyến khích trẻ chơi.
- Cho trẻ tập trung, kiểm tra sĩ số và cho trẻ xếp hàng vào lớp

	
- Trẻ chơi

- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời


- Trẻ lắng nghe
- Trẻ chơi
- Trẻ lấy đồ dùng và chơi theo ý thích
- Trẻ cất dọn đồ dùng

	Hoạt động góc
	1.Góc phân vai: Bán hàng một số trang phục của trẻ
2. Góc học tập: Phân loại tranh lô tô, đồ chơi học tập của bé
3. Góc thiên nhiên: Chơi với cát, sỏi, nước

	Hoạt động chiều
- Biểu diễn văn nghệ

- Nêu gương bé ngoan
	- Trẻ biết biểu diễn sôi nổi các bài hát, bài thơ về chủ đề.
 - Rèn cho trẻ hát và đọc thơ theo nhịp.
 - Trẻ yêu thích ca hát, đọc thơ
- Trẻ biết nhận xét, đánh giá các bạn trong ngày.
	- Bài hát bài thơ theo chủ điểm, dụng cụ âm nhạc
- Loa, đàn, đầu phục vụ trong hoạt động.


- Cờ, câu hỏi của cô
	* Cô nêu tên các bài hát trong chủ đề và cho trẻ biểu diễn kết hợp sắc xô, trống lắc.
- Cô động viên khen ngợi trẻ.
- Cô gợi ý cho trẻ nêu các tiêu chuẩn bé ngoan trong ngày.


- Cô cho trẻ tự nhận xét về bản thân mình và nhận xét về bạn.
	- Trẻ hát 


- Trẻ lắng nghe



- Trẻ nhận xét về mình và nhận xét về bạn

	Đánh giá trẻ cuối ngày
	· Sĩ số trẻ:…………………………………
· Trạng thái cảm xúc: …………………………………………………………………………………………..
· Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………….………………………………
· Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: …………………………………………………………………………………
Biện pháp khắc phục: …..………………………………………………………….……………………………
………………………………………………………………………………….……………………………



	






	
Bắc Lý, ngày  13   tháng 09  năm 2025
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................................................................................... 
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